Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Hóc Môn

Trường Tiểu học Tây Bắc Lân
TÀI LIỆU HỌC TẬP TẠI NHÀ KHỐI 5
(Unit 9- Sách Family & Friends Special Edition Grade 5)

MÔN TIẾNG ANH

Thời gian : Tuần 21( ngày 02/02/2021 - 05/02/2021)
UNIT 9 -  LESSON 1

I. Mục tiêu bài học:
· Giúp các em học sinh hiểu và thuộc từ mới trong bài.
· Luyện nghe các từ mới
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II.  Hoạt động: 
A.  Lesson 1:      N ew words  (track 77 CD1) 
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	tương lai
	du lịch
	mặt trời
	những hành tinh
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	    tên lửa
	phi hành gia
	ngôi sao
	tàu vũ trụ


  B. WRITING:   ( HỌC SINH VIẾT VÀO VỞ)

Tuesday,     February 2nd,    2021
UNIT 9: Will it really happen?

                                                Lesson 1: Words

New words:

1. the future                               tương lai
2. travel                                      du lịch
3. the sun                                    mặt trời
4. planets                                    những hành tinh
5. rocket                                     tên lửa
6. astronaut                                phi hành gia
7. star                                          ngôi sao
8. spaceship                                tàu vũ trụ
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                                                       Dặn dò
                 Các con viết copy mỗi từ 3 hàng,  học thuộc từ mới.
                                            Phụ huynh ký tên
Phụ huynh vui lòng nghe đĩa CD1 track 77 hoặc tra cứu Google Dịch để nghe cách đọc từ mới hoặc trên kênh youtube: Family & Friends Special Edition Grade 5 Unit 9
Phụ huynh có thể tham khảo đường link sau: http://oup.com.vn/family&friendsspecialedition
BÀI TẬP
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Bài 1:   Read the sentences and number the picture: (Đọc câu và viết số thứ tự vào bức tranh)
1. Go from one place to another.                     2. These people travel in space.

3. Things that will happen later, not now.       4. It’s long and thin and carries astronaut.  

5. The Earth is one.                                          6. A big ship that travels around in space.

7. It gives us light and keeps us warm.            8. They shine in the night sky. 

Bài 2:  Write the correct word next to numbers 1-8
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In the (1) future , you won’t have to be an (2)_____________ to (3)_____________ in space. Long, thin (4)_____________ will take off from Earth with people inside. Some people will travel in big (5)____________. The people will look out of the windows and see the big round (6)____________, and lots of little shining (7)_____________. But they won’t go near the (8)_____________. It’s too hot.
ĐÁP ÁN

Bài 1
Bài 2:  
 2. astronaut                     3. travel                      4. rockets                               5. spaceship
 6.  planets                       7. stars                        8. sun

Chúc các em thành công! Nhớ luôn giữ sức khỏe, tránh nơi đông người, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang nơi công cộng. 


       travel                        future                     planets                            sun


astronaut            rockets                      spaceship                     stars     
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Mọi thắc mắc phụ huynh vui lòng liên hệ giáo viên  phụ trách theo giờ như sau

( sáng : 8h- 10 h , chiều: 2h- 4h) 

Khối 5: Cô Kiều : 0903613879 , Cô Phương:093797411, cô Vân: 0938487298

